
TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN TV AV TV

2 TV T ÂN TNXH-C TV TV TV TV TV TV

3 TV ÂN TV TV TNXH-C TV TV TD TV T

4 ÂN TV TV T T TNXH-C T T TD AV

5 TNXH TV T TNXH TNXH TNXH-C AV T TD

1 TV TV TV GDTC ÂN T TV T TV TV

2 TV TV TV ÂN T GDTC TV LS TV TV

3 T MT TNXH T GDTC ÂN T TV LS T

4 MT TV TV TV TV TV ÂN TV T LS

5 TV TNXH MT TV TV TV GDTC

HĐNGLL,

TLHĐ TLHĐ KHOA-T

1 T TNXH TV TV TV TV AV TV TV

2 TNXH TV TV TV TV TV TV AV TV TV

3 TV TV GDTC T TV T T TIN T ÂN

4 TV GDTC T TNXH T TNXH TNXH TIN ÂN T

5 GDTC T TNXH HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN ÂN KHOA TLHĐ

1 TV TV TV ĐĐ- C TV TV T T AV TIN

2 TV TV TV GDTC TV TV ĐĐ- C ĐĐ- C AV TIN

3 ĐĐ HĐTN HĐTN T T ĐĐ- C TV TV ĐĐ-C AV

4 TV ĐĐ TV TV ĐĐ- C GDTC TV TV TIN AV

5 HĐTN TV ĐĐ TV TNXH-C T GDTC KHOA TIN ĐĐ- C

1 T TV TV MT TV T T T ĐỊA-T T

2 GDTC TV TV T TV TV MT ĐỊA-T KT TV

3 TV GDTC T TV MT TV TV KT T ĐỊA-T

4 TV T GDTC TV T MT TV TV TV KHOA-T

5 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN TV TV KT

1 AV T TV

2 MT KHOA AV

3 T MT T

4 KHOA AV MT

5 VHGT, KNS VHGT, KNS VHGT, KNS

Ghi chú: Khối lớp 1,2 học buổi sáng. Khối lớp 5 học buổi chiều.
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THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC TRỰC TIẾP TUẦN 19 - KHỐI 1,2,5

(Áp dụng từ ngày 17/01/2022)

2a42a32a22a11a3

Đạt Hiếu, ngày 15 tháng 01 năm 2022

P.HIỆU TRƯỞNG

Võ Thị Ánh Nga

1a2 5a35a25a1



Chiều Tối Chiều Tối Chiều Tối Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 AV TV Đ.đức (Ch) TV ÂN (U) TV AV TV Tin TV TV

2 Đ.đức (Ch) TV MT TV AV TV AV TV Tin TV TV

3 ÂN (U) T AV T MT T Tin T AV T T

4 MT ÂN (U) Đ.đức (Ch) Tin TLHĐ AV TLHĐ TLHĐ

1 AV TV Tin TV TV Khoa TV LS (T) T AV TV

2 AV T Tin T T Đ.đức (Ch) TV Khoa (T) TD AV TV

3 Tin TNXH AV TNXH (Ch) TNXH LS (T) T AV TV Đ.đức (Ch) TD

4 Tin TLHĐ AV TLHĐ TLHĐ AV TD Đ.đức (Ch) TV LS (T) T

1 TV TV Tin TV Khoa TV Địa (T) T AV TV

2 TV TV Tin TV MT TV Khoa (T) KT (Ch) AV TV

3 T T AV T Địa (T) T AV TV MT KT (Ch)

4 AV AV KT (Ch) MT TV Địa (T) T

1 AV TV TC (H) TV TD TV ÂN (U) TV TV

2 TC (H) T TD T AV T TV ÂN (U) T

3 TD TNXH AV TNXH (Ch) TC (H) TNXH T T ÂN (U)

4 Khoa (T)

1 TV TV TV TV TV Tin TV

2 TV TV TV T T Tin T

3 T T T SHL.VHGT,KNS SHL.VHGT,KNS Khoa (T) SHL.VHGT,KNS

4 SHL.VHGT,KNS SHL.VHGT,KNS SHL.VHGT,KNS
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TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 19 - KHỐI 3,4

(Áp dụng từ ngày 17/01/2022)
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Thứ Tiết
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Đạt Hiếu, ngày 15 tháng 01 năm 2022
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Võ Thị Ánh Nga
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